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Họ và tên:        
 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #2 
(Homework #2) 

** Ghi Chú (Note): 
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà. 
Tuần sau sẽ có kiểm tra 
Parents, please help your child study and doing homework. There 
will be a quiz next week. 
 

1. Em hãy học thuộc lòng bảng chữ cái 
Memorize the alphabet 

 

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M  
N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y 

 

2. Em hãy ôn lại và học thuộc lòng số 1 đến số 10 
 Review numbers 1 to 10 and memorize them 

 1 – một 

2 – hai 

3 – ba 

4 – bốn 

5 – năm 

6 – sáu 

7 – bảy 

8 – tám 

9 – chín 

10 – mười 
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3. Em hãy ôn lại và học thuộc lòng các ngày trong tuần 
 Review days in a week and memorize them 

Monday - thứ hai 

Tuesday - thứ ba 

Wednesday - thứ tư 

 Thursday - thứ năm 

 Friday - thứ sáu 

 Saturday - thứ bảy 

Sunday - chủ nhật 

4. Em hãy tập viết và tập đọc bài thơ “Hà và Vũ” 
Practice reading and writing the poem “Hà và Vũ” 
 

5. Em hãy ôn bài “Quan Hệ Gia Đình” 
Reviewing words from “Family Relations” sheet 
 

6. Em hãy đặt câu với các từ sau đây 
Make sentences for the following words 

cá = fish 

             

lá = leaf 

             

bố = father 

             

bò = cow 
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dù = umbrella 

             

rổ = basket 

             

tủ = cabinet 

             

bể = to break 

             

mũ = hat 

             

hũ = a jar 

             

vẽ = to draw 

             

gỗ = wood 

             

mẹ = mother 

             

kệ = shelf 

             

chị = sister 

             
 
 
 
 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


